
STT SBD Mã Sinh Viên Họ Tên Năm sinh

Nghe 

(thang 

điểm 20)

Nói 

(thang 

điểm 25)

Đọc

(thang 

điểm 30)

Viết

(thang 

điểm 25)

Tổng Ghi chú

1 TA0171 1781110203 Nguyễn Tuấn Anh 20/02/1999 14.0 9.0 15.5 10.0 48.5

2 TA0172 1781110204 Nguyễn Tuấn Anh 03/05/1999 0.0 0.0 11.5 0.0 11.5

3 TA0173 1681640007 Nguyễn Hảo 16/07/1998 13.5 18.0 23.0 15.0 69.5

4 TA0174 1781620051 Nguyễn Tất Hưng 15/09/1999 14.5 10.0 24.5 0.0 49.0

5 TA0175 1681210103 Trần Quang Anh 10/08/1998 18.5 13.0 22.0 0.0 53.5

6 TA0176 1781210102 Phạm Hoàng Anh 21/09/1999 16.5 9.0 22.0 5.0 52.5

7 TA0177 1681510002 Nguyễn Đức Anh 11/01/1998 14.0 23.0 13.0 14.0 64.0

8 TA0178 1681510005 Lê Văn Đại 06/08/1998 12.0 5.0 6.5 13.0 36.5

9 TA0179 1781420204 Đỗ Trọng Đức 13/11/1999 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

10 TA0180 1781210009 Nguyễn Tuấn Dương 18/01/1999 0.0 0.0 12.5 0.0 12.5

11 TA0181 1681510008 Nguyễn Đức Hiển 24/07/1998 18.5 22.0 21.0 12.0 73.5

12 TA0182 1681410013 Đinh Văn Hiếu 10/10/1998 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

13 TA0183 1681420017 Đào Xuân Hòa 12/04/1998 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

14 TA0184 1681510010 Nguyễn Thế Thanh Hưng 09/07/1998 12.5 25.0 21.0 15.0 73.5

15 TA0185 1781210016 Nguyễn Quang Hưng 17/11/1999 0.0 0.0 6.5 0.0 6.5

16 TA0186 1681510011 Thân Văn Hưởng 06/06/1998 18.0 20.0 11.5 14.0 63.5
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17 TA0187 1681510410 Dương Hà Khánh 17/08/1998 17.5 20.0 26.0 12.0 75.5

18 TA0188 1581810018 Hà Thị Lan 23/07/1996 18.5 22.0 26.5 14.0 81.0

19 TA0189 1681810014 Trần Thị Mai Lan 25/05/1998 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

20 TA0190 1681810018 Trần Thị Tài Linh 09/01/1998 20.0 22.0 16.0 20.0 78.0

21 TA0191 1781710116 Trần Diệu Linh 18/09/1999 0.0 0.0 8.0 0.0 8.0

22 TA0192 1781810216 Mai Thị Loan 26/12/1999 19.5 5.0 17.5 6.0 48.0

23 TA0193 1781420213 Ngô Xuân Lộc 19/10/1999 15.5 24.0 17.5 10.0 67.0

24 TA0194 1681630016 Nguyễn Duy Lộc 22/02/1998 20.0 23.0 29.5 21.0 93.5

25 TA0195 1681510016 NguyễN TrầN HảI Minh 09/04/1998 9.5 24.0 20.0 15.0 68.5

26 TA0196 1681510017 Nguyễn Hải Nam 09/04/1998 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

27 TA0197 1681510019 Trần Văn Nhân 09/04/1998 16.5 23.0 18.5 13.0 71.0

28 TA0198 1681810025 Bùi Thị Oanh 19/01/1998 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

29 TA0199 1781110224 Tống Văn Phúc 13/03/1999 17.5 5.0 14.0 11.0 47.5

30 TA0200 1781420218 Trần Hoàng Quân 04/01/1999 8.5 21.0 23.5 14.0 67.0

31 TA0201 1781410128 Tăng Thị Như Quỳnh 20/09/1999 17.5 0.0 7.0 11.0 35.5

32 TA0202 1781210025 Phạm Trường Sinh 02/05/1999 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

33 TA0203 1781420219 Nguyễn Như Tâm 06/10/1999 18.0 20.0 19.0 8.0 65.0

34 TA0204 1581640039 Hoàng Minh Thắng 23/09/1997 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

35 TA0205 1781420221 Vương Văn Thắng 25/10/1999 18.5 19.0 23.0 8.0 68.5

36 TA0206 1681510020 Vũ Ngọc Thắng 15/09/1998 17.5 22.0 8.5 12.0 60.0

37 TA0207 1781310175 NguyễN Minh TiếN 05/02/1999 20.0 20.0 29.5 18.0 87.5
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38 TA0208 1781810229 Hoàng Thu Trang 10/05/1999 18.5 10.0 29.0 16.0 73.5

39 TA0209 1681510021 Lê Minh Trí 28/03/1998 18.0 22.0 7.0 13.0 60.0

40 TA0210 1781110229 Nguyễn Thành Trung 11/01/1999 16.0 5.0 25.0 12.0 58.0

41 TA0211 1781420226 Trần Văn Trường 03/08/1999 17.5 0.0 14.5 3.0 35.0

42 TA0212 1681510023 Nguyễn Công Tú 10/01/1998 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

43 TA0213 1781420227 Nguyễn Văn Tụ 16/05/1999 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

44 TA0214 1681950013 Nguyễn Anh Tuấn 09/08/1998 20.0 20.0 27.5 5.0 72.5

45 TA0215 1681110032 Lê Anh Tuấn 06/02/1998 19.5 19.0 21.0 6.0 65.5

46 TA0216 1781620101 Lê Thanh Tùng 07/06/1999 18.0 10.0 28.0 10.0 66.0

47 TA0217 1681810038 Nguyễn Thị Thúy 25/08/1998 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

48 TA0218 1581420042 Phạm Thanh Tùng 14/01/1997 6.5 22.0 7.0 6.0 41.5

Tổng số thí sinh theo danh sách: 48 thí sinh

Điều kiện để được công nhận Năng lực Tiếng Anh tương đương B2 theo khung tham chiếu chung Châu Âu: 

1, Tổng điểm đạt: 60/100

2, Kỹ năng đọc tối thiểu 10/30, Kỹ năng nghe tối thiểu 7/20, Kỹ năng viết tối thiếu 8/25, Kỹ năng nói tối thiểu 8/25


